


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. [bookmark: _Toc511412999]Lí do chọn đề tài
 Toán học là môn khoa học tự nhiên có tính logic và tính chính xác cao, nó là chìa khóa mở ra sự phát triển của các bộ môn khoa học khác. Trong chương trình giáo dục trung học hiện nay, môn toán có vai trò hết sức to lớn, góp phần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện.
 Yêu cầu của chương trình GDPT 2018 đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở bậc THCS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Để đạt được mục tiêu đó, người giáo viên phải tạo được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập, hướng dẫn các em tìm tòi, tưởng tượng, sáng tạo, qua đó hiểu rõ các khái niệm toán học thông qua hình vẽ trực quan, mô tả đơn giản, dễ hiểu, câu đố vui có thưởng, trò chơi học tập,… là những hoạt động mà các em hứng thú nhất. Các câu đố, bài tập trắc nghiệm có nội dung toán học lý thú và bổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em giúp các em lĩnh hội những tri thức toán học một cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập cũng như trong thực tiễn đời sống. Khi chúng ta đưa ra được các câu đố, bài tập trắc nghiệm một cách thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng, kết quả học tập môn toán sẽ được nâng cao.
 Trong chương trình toán 9, nội dung hình học không gian về các vật thể tròn xoay hình trụ, hình nón, hình cầu là nội dung mà nhiều học sinh không thích học, với lý do là hình vẽ phức tạp, công thức khó ghi nhớ…từ đó các em không năm chắc kiến thức, dễ mất điểm đáng tiếc trong bài thi vào lớp 10.
 Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra với giáo viên giảng dạy bộ môn Toán 9 là cần tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập thế nào để tạo được cho học sinh sự chủ động, sáng tạo, yêu thích học tập bộ môn Toán và đặc biệt là giải quyết dễ dàng các bài toán hình học không gian trong đề thi vào 10 gồm Hình trụ, hình nón, hình cầu. 
 Để giúp các em có hứng thú hơn với nội dung hình học không gian, tôi đã nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp và chủ động tìm tòi những phương pháp dạy học tích cực, qua đó giúp các em học sinh yêu thích hơn và học tốt hơn nội dung này. Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở trường THCS, giúp học sinh đạt kết quả tốt trong kì thi vào lớp 10, tôi đã tìm tòi áp dụng một số giải pháp đem lại thành công bước đầu với đề tài “Hướng dẫn học sinh cách giải bài tập hình trụ, hình nón, hình cầu”.
[bookmark: _Toc511413005]1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
 Một thực tế vẫn xảy ra thường xuyên là học sinh không biết cách học hình không gian như thế nào cho có hiệu quả. Do kỹ năng học tập chưa tốt nên nhiều em thường chưa học kỹ, thậm chí chưa hiểu lý thuyết, đọc chưa kỹ đề đã đặt bút vào làm bài, vẽ hình qua loa, viết nháp lộn xộn, quên công thức, không hiểu rõ ý nghĩa của các đại lượng trong công thức ... dẫn tới những bài tập rất đơn giản nhưng các em cũng không thể hoàn thành đầy đủ. Vì vậy, việc hướng dẫn các em phương pháp học đúng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Mục tiêu của đề tài là đưa ra những giải pháp đơn giản, dễ thực hiện với học sinh, tạo cho các em hứng thú, yêu thích bộ môn, nắm được kiến thức, khái niệm cơ bản, từ đó các em dần giải quyết được những câu hỏi ở mức độ khó hơn của phần hình học không gian trong các đề thi vào lớp 10
1.3. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 9B năm học 2022-2023
1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Chương trình toán 9 hiện hành, áp dụng với học sinh lớp 9B trường THCS Xuân La
1.5 Phương pháp nghiên cứu:
· Phương pháp tìm hiểu.
· Phương pháp quan sát.
· Phương pháp điều tra.
· Phương pháp thực nghiệm khoa học.
· Phương pháp phân tích và tổng hợp.
2. PHẦN NỘI DUNG
[bookmark: _Toc511413003]2.1. Cơ sở lý luận
 Căn cứ vào định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán trong giai đoạn hiện nay, đã được xác định là “Phương pháp dạy học Toán trong nhà trường các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học; hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy”.
 Theo phương hướng đổi mới phương pháp dạy học này, giáo viên phải là người tổ chức, điều khiển; phát huy tính tích cực chủ động trong lĩnh hội tri thức Toán học của học sinh; còn học sinh là chủ thể nhận thức, đòi hỏi phải có hứng thú trong học tập, từ đó mới tích cực tự học, tự rèn luyện và có được các năng lực cần thiết trong học tập cũng như trong lao động sản xuất.
 Do đặc điểm tâm sinh lí ở lứa tuổi học sinh lớp 9 dễ bị phân tán, mất tập trung chú ý nên những kiến thức thoáng qua, không hấp dẫn lôi cuốn các em sẽ mau quên; khả năng diễn đạt còn hạn chế, nhất là với những học sinh yếu, nhận thức chậm, các em dễ tự ti, không dám mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình do sợ sai…Nếu giáo viên yêu cầu việc học đối với các em là một nhiệm vụ bắt buộc thì hiệu quả mang lại không nhiều vì ở lứa tuổi các em chưa thể nhận thức được tầm quan trọng của việc học một cách đầy đủ.
 Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán 9 ở Trường THCS nói chung, phần hình học không gian nói riêng thì bên cạnh việc nhận thức được nhiệm vụ học tập của mình, học sinh cần có sự hứng thú, ham thích học môn Toán và rất cần có cả sự tích cực ham học hỏi nữa.
2.2. Thực trạng
2.2.1. Thuận lợi
* Giáo viên:
- Phối hợp được linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như: nêu và giải quyết vấn đề; hỏi đáp; hoạt động nhóm…
- Trang thiết bị, máy tính, TV, loa mic được trang bị đầy đủ
* Học sinh:
Đã quen với cách học môn Toán theo chương trình sách giáo khoa cũ.
Bước đầu đã làm quen với cách dạy của giáo viên; nhiều học sinh đã có hứng thú hơn trong quá trình học tập bộ môn Toán.
2.2.2. Khó khăn
 Phần lớn học sinh còn thụ động, ỷ lại, trông chờ vào giáo viên, chưa có ý thức tự giác trong học tập. Các em chưa chú ý đến việc rèn luyện cho mình kỹ năng phân tích, trình bày bài, tìm lời giải, rút ra nhận xét sau khi làm bài…chưa hình thành được kĩ năng tốt khi giải Toán. 
   Khối lớp 9 của nhà trường có trình độ chưa đồng đều, học sinh học online thời gian dài những năm học trước nên các kĩ năng học tập và kiến thức bị ảnh hưởng nhiều. Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần, do đó việc đầu tư về thời gian và kinh phí cho học tập bị hạn chế, ảnh hưởng không ít đến sự nhận thức và phát triển của các em. Đa số học sinh hay thỏa mãn trong học tập, các em cho rằng các kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa là đủ và chỉ cần học thuộc lòng nó để vận dụng vào làm các bài tập. Chính vì vậy học sinh tiếp thu một cách thụ động, không cần suy nghĩ, tìm tòi để tự mình khám phá ra kiến thức mới, từ đó dẫn tới tình trạng chưa hiểu kĩ bài trên lớp nên dễ quên khái niệm, không có kĩ năng để vận dụng giải quyết các bài toán cơ bản.
  Hình học không gian là mảng kiến thức đòi hỏi ghi nhớ một loạt các công thức hình học và liên tục làm các dạng bài tập liên quan để củng cố, ghi nhớ ý nghĩa của các đại lượng trong công thức. Tuy nhiên khả năng tư duy, ý thức tự học của các em học sinh trong lớp thực tế không đồng đều, ngoài ra hiện nay học sinh sa đà vào truy cập internet, chơi game online nên ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, thời gian cho việc học
 Hầu hết các em học sinh lớp 9 cho rằng phần hình học không gian là không khó, tuy nhiên khi đi thi thì nhiều em lại không giải quyết được vì quên công thức, không hiểu rõ các đại lượng trong công thức dẫn tới không làm được bài. Một số học sinh nhớ công thức nhưng lại không biết vận dụng vào giải bài tập vì các em không nắm chắc lý thuyết, không biết xuất phát từ đâu để tìm lời giải hoặc không biết ý nghĩa từng đại lượng, không tóm tắt được đề bài, kĩ năng biến đổi kém... Một số em có thể nhớ nhầm các công thức, ngại trình bày bài… lâu dần dẫn tới tâm lý lo sợ, đối phó, bỏ bài. Nếu học sinh tích cực học lý thuyết cơ bản và có ý thức tự học thì các em sẽ nhanh chóng hiểu bài, tích cực, sôi nổi, chủ động hơn trong việc học môn Toán. Ở mảng kiến thức này, đòi hỏi giáo viên không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức như trong sách giáo khoa (SGK) mà cần hướng dẫn  học sinh cách tiếp cận, giải quyết những vấn đề phát triển bài toán, đòi hỏi sự  nhiệt tình, tỉ mỉ, sâu sát từng đối tượng học sinh.
 Khi hướng dẫn cho học sinh giải các bài toán dạng này cần đảm bảo:
+ Giảng kĩ nội dung lý thuyết, kết hợp nhiều hình vẽ trực quan sinh động bằng các phần mềm vẽ hình
+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu
+ Nhấn mạnh ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức
+ Khắc sâu những lỗi mà học sinh hay mắc phải 
 Vì vậy, người thầy cần liên tục trau dồi kiến thức, tìm tòi, mở rộng chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp, nghiên cứu học liệu để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân cũng như có được những bài giảng thực sự có ý nghĩa. 

Kết quả thi HKI: 

	Lớp
	Tổng số HS
	Số HS dự kiểm tra
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu- kém

	
	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	9B 
	48
	48
	13
	27,08
	8
	16,67
	13
	27,08
	14
	29,17


[bookmark: _Toc511413012]
Nhận xét 
[bookmark: _Toc511413013] Qua kết quả thi HKI thì đa phần học sinh có kết quả không cao, số học sinh được điểm thi yếu kém gần 30%. Vì vậy, việc khắc phục tình trạng học sinh mất điểm ở những câu hỏi cơ bản là một vấn đề trọng tâm. 
 Dựa vào kết quả trên, tôi đưa ra giải pháp là cần tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi giải câu đố, làm bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức sau đó mới cho các em làm bài tập tự luận. Muốn đạt kết quả tốt hơn thì các em cần làm trọn vẹn những câu hỏi đơn giản như câu hỏi về hình trụ, hình nón, hình cầu trong đề thi vào 10
 Đối với nội dung hình học không gian, giáo viên nên đặt quan điểm đảm bảo tính vững chắc của kiến thức lên hàng đầu. Việc tìm hiểu kĩ khái niệm thông qua hình vẽ trực quan, luyện tập theo trình độ cơ bản đảm bảo cho học sinh nắm chắc khái niệm và hiểu hết ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức . 
[bookmark: _Toc511413018] Trước hết phải làm cho học sinh hiểu rõ đề bài: Giả thiết cho biết gì? Kết luận hỏi gì? Nếu học sinh không hiểu đề bài thì không thể tiếp tục quá trình giải toán để đưa lại kết quả đúng được. Do đó giáo viên cần dành nhiều thời gian giúp các em vượt qua được vấp váp đầu tiên này bằng cách cho thật nhiều câu hỏi trắc nghiệm dễ. Để rèn một kiến thức hay kỹ năng nào đó thì số lượng bài tập cùng mức độ cùng thể loại đối với các em yếu kém cần nhiều hơn bình thường, cùng mức độ. Do đó giáo viên cần chú ý gia tăng số lượng bài tập cùng thể loại. Các bài tập phải được phân bậc với mức độ gần nhau (phân bậc mịn).
[bookmark: _Toc511413021]2.3. Các biện pháp :
2.3.1. Ôn tập các kiến thức bổ trợ
2.3.1.1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

[image: Description: 1.1.emf]		

		

		

		
2.3.1.2. Hệ thức lượng trong tam giác vuông    

       Cho  vuông tại A 
· 

Định lý Pitago:  hay                          
· 

[image: Description: 1.2.emf] hay 
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  hay 
· 

 hay 
· 
    
	2.3.1.3. Hình nón:
Cho OIM vuông tại I. Khi quay nó xung quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay.
– Hình tròn (I, IM): mặt đáy
– O: đỉnh
– OI: đường cao
– OM: đường sinh
– Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi OM: mặt xung quanh.



Cho hình nón có chiều cao là , bán kính đáy  và đường sinh là .

-Diện tích xung quanh của hình nón  : 

- Diện tích toàn phần của hình nón: 

-Thể tích khối nón :
	[image: ]


2.3.1.4. Hình trụ:
[image: ]
 Xét hình chữ nhật ABCD. Khi quay hình đó xung quanh đường thẳng chứa 1 cạnh, chẳng hạn AB, thì đường gấp khúc ADCB tạo thành 1 hình được gọi là  hình trụ tròn xoay.
– Hình tròn (A, AD), (B, BC):Mặt  đáy.
– CD :Đường sinh.
– Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi CD: Mặt xung quanh.
– AB :Chiều cao.



Cho hình trụ có chiều cao là , bán kính đáy  và đường sinh là  .

–Diện tích xung quanh của hình trụ  : 

– Diện tích toàn phần của hình trụ: 

–Thể tích khối trụ :
2.3.1.5. Hình cầu:
	- Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.
- Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu.
- Điểm O được gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay mặt cầu đó.
- Diện tích mặt cầu: S = 
- Thể tích hình cầu: V = 
	[image: Hinh 104b SGK Hinh 9]


2.3.2. Bài tập vận dụng:
  Sau khi cho học sinh quan sát hình vẽ được thiết kế bằng phần mềm vẽ động và tìm hiểu, ghi nhớ công thức, ý nghĩa của từng đại lượng trong công thức, học sinh sẽ được tham gia các trò chơi, trả lời câu đố vui có thưởng theo nhóm hoặc cá nhân. Trò chơi sẽ cho dưới dạng bài tập điền khuyết, trắc nghiệm, hoặc đơn giản là viết tên những đồ vật có trong thực tế có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu. Cuối cùng các em mới tiếp cận với những bài tập tự luận có dạng như trong đề thi.
Vấn đề 1: Hình nón 
* Bài tập trắc nghiệm điền khuyết:
 Điền kết quả thích hợp vào ô trống:
	Hình
	Bán kính r 
	Đường kính d
	Chiều cao h
	Đường sinh l
	Thể tích V
	Diện tích xung quanh
	Diện tích toàn phần 

	HÌNH
NÓN
	5
	
	
	10
	
	
	

	
	
	
	10
	
	1000π
	
	

	
	
	10
	
	
	
	65π
	



[bookmark: _GoBack]Kết quả:
	Hình
	Bán kính r 
	Đường kính d
	Chiều cao h
	Đường sinh l
	Thể tích V
	Diện tích xung quanh
	Diện tích toàn phần 

	HÌNH
NÓN
	5
	10
	5
	10
	
	50π
	75π

	
	10
	20
	10
	20
	1000π
	200
	300π+200

	
	5
	10
	12
	13
	100π
	65π
	90π



* Bài tập trắc nghiệm chọn đáp án Đ/S:
Câu 1. 


Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy , chiều cao  và đường sinh . Kết luận nào sau đây sai ?




[image: ]A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải

Ta có , suy ra đáp án C sai.
A,B,D đúng theo lý thuyết.
Chọn đáp án C 
Câu 2. 



Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là , chiều cao  và độ dài đường sinh là . Gọi  lần lượt là diện tích xung quanh và thể tích của khối nón. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?


A. 		B. 


C. 		D. 
Hướng dẫn giải

[image: ]Ta có diện tích xung quanh của hình nón là .

Và thể tích khối nón là 
A,B,D sai theo lý thuyết.
Chọn đáp án C 
Câu 3. 
Gọi  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?




[image: ]A. .	B. .	C. .	D. .
		      Hướng dẫn giải 


Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông SOM, ta có: 


B,C, D sai theo lý thuyết.
Chọn đáp án A
Câu 4. 






Trong không gian cho  vuông tại , và . Tính chiều cao  nhận được khi quay  xung quanh trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải 
[image: ]



Khi quay  xung quanh trục  ta được hình nón tròn xoay có chiều cao .
Chọn đáp án A
Phân tích các phương án nhiễu cho học sinh thấy tại sao mình sai.

Phương án nhiễu B: HS nhầm khi áp dụng 


Phương án nhiễu C: HS nhầm khi xác định 


Phương án nhiễu D: HS nhầm khi xác định 
Câu 5. 


Cho hình nón có thể tích  và bán kính đáy bằng .Tính độ dài đường cao của hình nón đã cho.




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Hướng dẫn giải 


Ta có  .
Chọn đáp án B
Câu 6. 


Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  và bán kính bằng . Tính độ dài đường sinh  của hình nón đã cho.




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Hướng dẫn giải

Diện tích xung quanh của hình nón: 


Chọn đáp án D
Câu 7. 





Trong không gian cho  vuông tại , và . Tính bán kính đáy  nhận được khi quay  xung quanh trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Hướng dẫn giải 




Khi quay  xung quanh trục  ta được hình nón tròn xoay có bán kính đáy  .
Chọn đáp án A
Câu 8. 

Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  và độ dài đường sinh bằng . Tính bán kính đáy  của hình nón đã cho.




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Hướng dẫn giải

Diện tích xung quanh của hình nón: 


Chọn đáp án D
Câu 9. 

Cho hình nón có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.




[image: ]A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải



Ta có:                                                                          
Chọn đáp án B
Câu 10. 


Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Tính thể tích  của khối nón đã cho.




A. .		B. .	  C. .	D. .
Hướng dẫn giải
	
Ta có  :   
Chọn đáp án B

	[image: ]


	
Câu 11. 


Trong không gian cho tam giác  vuông tại  và Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB.




A. 		B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
	

 vuông tại A có:  

 	                  
Chọn đáp án D

	[image: ]



Câu 12. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là 








	A.  	  B.      C.        D.      
		               Hướng dẫn giải
	
  
nên Chọn đáp án C
	[image: ]


* Bài tập tự luận:
Câu 1: Chiếc nón do làng Chuông (Thanh Oai- Hà Nội) sản xuất là hình nón có đường sinh bằng 30 cm, đường kính đáy bằng 40 cm. Người ta dùng hai lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón.
Hướng dẫn: 
 Bán kính đáy hình nón là r = 20 cm.
Diện tích lá cần sử dụng bằng hai lần diện tích xung quanh của hình nón. 
Mà diện tích xung quanh là S = πrl = π.20.30 = 600π (cm2)
Vậy diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón là 1200π cm2 
Câu 2: Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng 40 cm, độ dài đường sinh là 30 cm. Người ta lát mặt xung quanh nón bằng 3 lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để làm một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến cm2)
Hướng dẫn: 
Sxq = πrl với r = 20 cm, l = 30 cm
· Sxq = π.20.30  1885 cm2
· Vậy diện tích lá cần dùng khoảng 1885.3 = 5655 cm2
Câu 3: Bán kính đáy của một hình nón bằng bán kính của một hình cầu là 4 cm. Độ dài trục của hình nón bằng 16 cm.
a) Tính diện tích mặt cầu
b) So sánh thể tích hình cầu và thể tích hình nón
Hướng dẫn: 
a) Diện tích mặt cầu là 4πr2 = 64π cm2
b) Thể tích hình cầu V1 =  =  (cm3)
Thể tích hình nón V2 =  (cm3)
Vậy V1 = V2
Vấn đề 2: Hình trụ 
* Bài tập trắc nghiệm điền khuyết:
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào ô trống:
	Hình
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao (cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Thể tích (cm3)
	Diện tích toàn phần (cm2)

	HÌNH
TRỤ
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	5
	4
	
	
	
	
	

	
	
	10
	8π
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	400π
	
	



Kết quả:
	Hình
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao (cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Thể tích (cm3)
	Diện tích toàn phần (cm2)

	HÌNH
TRỤ
	1
	2
	2π
	π
	4π
	2π
	6π

	
	5
	4
	10π
	25π
	40π
	100π
	90π

	
	4
	10
	8π
	16π
	80π
	160π
	112π

	
	8
	25
	16π
	64π
	400π
	1600 π
	528π



Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào ô trống:
	Hình
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao (cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Thể tích (cm3)
	Diện tích toàn phần (cm2)

	HÌNH
TRỤ
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	100π
	

	
	
	8
	3π
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	400π
	
	



Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào ô trống:
	Hình
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao (cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Thể tích (cm3)
	Diện tích toàn phần (cm2)

	HÌNH
TRỤ
	5
	12
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	60π
	
	

	
	
	17
	20π
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20π
	
	28π



* Bài tập trắc nghiệm chọn đáp án Đ/S:
Câu 1. 
Một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy, độ dài đường sinh và bán kính đường tròn đáy lần lượt bằng . Khi đó công thức tính diện tích toàn phần của khối trụ là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Hướng dẫn giải
	
Ta có : .
Chọn đáp án A
	[image: ]



Câu 2. 


Cho khối trụ có chiều cao , đường sinh  và bán kính đường tròn đáy bằng  Thể tích của khối trụ là




A. .       B. .      C. .        D. .
Hướng dẫn giải
	
Tacó  :      
Chọn đáp án C

	[image: ]


Câu 3. 

Tính thể tích  của khối trụ có bán kính đáy và độ dài đường sinh đều bằng .




A. 		B. 	




C. 		D. 
Hướng dẫn giải
	
Ta có : 
Chọn đáp án D

	[image: ]


Câu 4. 


Tính thể tích  khối trụ biết bán kính đáy  và chiều cao 








A.    B.    C.      D. 
Hướng dẫn giải
	
Ta có : .
Chọn đáp án D

	[image: ]


Câu 5. 






Cho hình chữ nhật  biết , . Khi quay hình chữ nhật  xung quanh trục  thì cạnh  tạo nên hình trụ tròn xoay. Thể tích của khối trụ là








A. .	B. .	C. .            D. .
Hướng dẫn giải
	
Thể tích khối trụ tròn xoay cần tính là: 
Chọn đáp án C

	[image: ]


Câu 6. 


Tính thể tích của khối trụ có đường kính đáy  và chiều cao . 




A. .		B. .	




C. .		D. .
Hướng dẫn giải
	


Thể tích khối trụ .
Chọn đáp án C

	[image: ]


Câu 7. 


Tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy  và chiều cao . 


A. .		B. .	


C. .		D. .
Hướng dẫn giải
	
Ta có : .
Chọn đáp án B

	[image: ]


Câu 8. 


Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng , bán kính đường tròn đáy bằng . Tính diện tích xung quanh  của hình trụ đó.


A. .		B. .	


C. .		D. .
Hướng dẫn giải
	
Ta có: . Chọn đáp án C

	[image: ]




Câu 9.    Cho một hình trụ có đường kính của đáy bằng với chiều cao và có thể tích bằng . Tính chiều cao  của hình trụ.




A. .	B. .	C. .              D. .
Hướng dẫn giải
	
Vì đường kính của đáy bằng với chiều cao nên .


Theo giả thiết , mặt khác  nên ta có:




 .   
   Chọn đáp án D

	[image: Hình ảnh có liên quan]


* Bài tập tự luận:
Câu 1: Một hộp sữa hình trụ có thể tích là 16π cm3. Biết đường kính đáy và độ dài trục của hình trụ bằng nhau. Tính diện tích vật liệu cần dùng để tạo nên một hộp sữa như vậy (bỏ qua diện tích phần ghép nối)
Hướng dẫn:
V = πR2h; h = 2R nên 16π = πR2.2R 
· R3 = 8 => R = 2 cm => h = 4 cm
· S = 2πRh + 2πR2 = 24π (cm2)
	Câu 2: Lon nước ngọt có thể tích là 330 ml, chiều cao lon nước khoảng 11cm. Em hãy tính gần đúng đường kính đáy lon ?
Hướng dẫn: 
Đổi V = 330 ml = 330 cm3
h = 11 cm
Có V = πR2h => R = 
· d  6,2 cm

	[image: ]


Vấn đề 3: Hình cầu 
* Bài tập trắc nghiệm điền khuyết:
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào ô trống: 
	Bán kính hình cầu
	0,4 mm
	6 dm
	0,2 m
	100 km
	6 m
	50 cm

	Diện tích mặt cầu
	
	
	
	
	
	

	Thể tích hình cầu
	
	
	
	
	
	



Kết quả:
	Bán kính hình cầu
	0,4 mm
	6 dm
	0,2 m
	100 km
	6 m
	50 cm

	Diện tích mặt cầu
	
	144π
	
	40000π
	144π
	10000π

	Thể tích hình cầu
	
	288π
	
	
	288π
	



Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào ô trống (lấy π3,14; làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
	Loại bóng
	golf
	khúc côn cầu
	tenis
	Bóng bàn
	bi-a

	Đường kính
	42,7 mm
	
	6,5 cm
	40 mm
	61 mm

	Độ dài đường tròn lớn
	
	23 cm
	
	
	

	Diện tích
	
	
	
	
	

	Thể tích
	
	
	
	
	


Kết quả:
	Loại bóng
	golf
	khúc côn cầu
	tenis
	Bóng bàn
	bi-a

	Đường kính
	42,7 mm
	7,32
	6,5 cm
	40 mm
	61 mm

	Độ dài đường tròn lớn
	67,07
	23 cm
	10,21
	62,83
	95,82

	Diện tích
	5725,13
	168,25
	132,67
	5024
	11683,94

	Thể tích
	40764,51
	205,36
	143,79
	33510,32
	118846,97



* Bài tập tự luận:
	Câu 1. Một hình cầu có số đo diện tích mặt cầu (cm2) đúng bằng số đo thể tích của nó (cm3). Tính bán kính của hình cầu đó.
Đáp án: R = 3 cm
	[image: Hinh 104b SGK Hinh 9]


Câu 2. Một hình cầu có diện tích bề mặt là 100π (m2). Tính thể tích hình cầu đó.
Đáp án: V = 523,60 m3
Câu 3. Một hình cầu có bán kính 3 cm. Một hình nón cũng có bán kính đáy bằng 3 cm và có diện tích toàn phần bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao của hình nón.
Đáp án: h = 
Câu 4. Tìm diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, biết bán kính hình cầu là R = 4cm.
Đáp án: S = 64π cm2; V = 
Câu 5. Thể tích của một hình cầu là 512π cm3. Tính diện tích mặt cầu đó.
Đáp án: S = 211,32π cm2
Câu 6. Một quả bóng hình cầu có bán kính là 12 cm. Tính diện tích da phải dùng để khâu thành quả bóng nếu tỉ lệ hao hụt là 2%.
Đáp án: S = 4πR2 = 576π cm2
Câu 7. Một tháp nước có bể chứa là một hình cầu, bán kính phía trong đo được là 6m. Người ta dự tính lượng nước đựng đầy trong tháp đó đủ dùng cho một khu dân cư trong một ngày. Cho biết khu dân cư có 6520 người. Hỏi người ta đã dự tính bình quân mỗi người dùng bao nhiêu lít nước trong một ngày? (lấy π 3,14)
Đáp án: V = (lít)
Lượng nước bình quân mỗi người dùng trong một ngày là:
904320 : 6520  139 (lít)
2.4. Kết quả thu được:
  Những biện pháp trên đã giúp học sinh tự hệ thống nội dung về hình trụ, hình nón, hình cầu, các em đã hiểu công thức và vận dụng được, biết cách trình bày logic hơn về nội dung bài học và bài tập.
[bookmark: _Toc511413022]Kết quả chuyển biến của đối tượng
Kết quả khảo sát chất lượng môn Toán theo tháng học kì 2 năm học 2022 – 2023 (chưa có kết quả thi cuối HK2):
	[bookmark: _Toc511413024]Lớp 9B
	Tổng số HS
	Số HS dự kiểm tra
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu- kém

	
	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	Lần 1
	46
	46
	14
	30,43
	13
	28,26
	7
	15,22
	12
	26,08

	Lần 2
	46
	46
	16
	37,78
	12
	26,08
	10
	21,74
	8
	17,39



3. PHẦN KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
3.1. [bookmark: _Toc511413025]Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm
 Như vậy việc giúp đỡ học sinh yếu, kém học tốt phần hình trụ, hình nón, hình cầu là việc làm rất khó khăn lâu dài đòi hỏi giáo viên phải có tình thương, đức hi sinh và tinh thần trách nhiệm. Việc sắp xếp thời gian thích hợp ngoài giờ lên lớp để chuẩn bị bài giảng bổ trợ kiến thức bị hổng cho học sinh yếu, kém là một khó khăn, cần sự tận tâm, nhiệt huyết ngay từ các bài giảng trên lớp của người thầy với tinh thần tất cả vì tương lai của học sinh. 
 Đề tài này làm nổi bật những vấn đề hết sức cơ bản và khá đầy đủ, có hệ thống về hình trụ, hình nón, hình cầu cùng cách giải các bài tập nhanh và chính xác, rất phù hợp với việc giải quyết các câu hỏi có trong đề thi vào lớp 10 hiện nay.
 Sáng kiến này sẽ dùng như tài liệu ôn tập thi vào 10 phần hình trụ, hình nón, hình cầu. Giáo viên có thể dạy ở chương 4 hoặc ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10.
 Những biện pháp, hệ thống bài tập của đề tài còn khiêm tốn nên không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong hội đồng xét duyệt góp ý, bổ sung để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
3.2. [bookmark: _Toc511413026] Khuyến nghị- đề xuất
* Khyến nghị: Trong những năm học vừa qua, Phòng giáo dục quận Tây Hồ đã tổ chức nhiều chuyên đề, hội thi giáo viên dạy giỏi môn Toán, những sáng kiến cho bài giảng được chia sẻ, lan tỏa tới tập thể giáo viên trong quận, từ đó nâng cao khả năng chuyên môn của mỗi giáo viên. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chuyên đề ứng dụng dạy học theo chương trình mới để chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu học hỏi kiến thức.
* Đề xuất: PGD tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát để công tác chuyên môn của các nhà trường đạt kết quả tốt hơn nữa
	
	XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết không sao chép nội dung của người khác


                                                                   
                                                                   Xuân La, ngày 15 tháng 4 năm 2023
                                                                                  Người thực hiện


                                                                          Nghiêm Lê Châu Giang
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1. Sách giáo khoa môn Toán 9, tập 2, NXB giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập môn Toán 9, tập 2, NXB giáo dục Việt Nam.
3. Ôn luyện toán 9 theo chủ đề, tập 2, NXB Đại học quốc gia Hà Nội
4. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán, NXB giáo dục Việt Nam
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